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HƯỚNG DẪN

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 
tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở


Thực hiện Hướng dẫn số 611/HD-TLĐ ngày 26/4/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở; Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 21/3/2017 của LĐLĐ tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc triển khai thực hiện như sau: 

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1. Đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam (Điều 1)
- Ngoài các đối tượng đã quy định trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành khóa XI, xin ý kiến bổ sung một số đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam:
+ Lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.
+ Lao động giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật lao động.
+ Lao động bán chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội.
- Bổ sung quy định đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam đối với trường hợp: Người đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và người mất năng lực hành vi dân sự.
(Nếu các ý kiến đồng ý bổ sung đối tượng nêu trên, đề nghị chỉ quy định mang tính chất khung tại Điều lệ, những quy định cụ thể Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Hướng dẫn thi hành)
2. Về quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 3, 4)
- Bổ sung quyền được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam.
- Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhiệm vụ tham gia sinh hoạt công đoàn định kỳ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hằng năm kiểm điểm, đánh giá, phân loại đoàn viên. 
- Dự thảo Điều lệ có 02 Điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên công đoàn. Đề nghị các cấp công đoàn lấy ý kiến theo 2 phương án: Phương án 1 giữ nguyên như dự thảo, phương án 2 gộp chung 02 Điều này thành 01 Điều cho gọn. 
3. Về cán bộ công đoàn (Điều 5, 6)

- Sửa đổi, bổ sung và làm rõ khái niệm cán bộ công đoàn và cán bộ nghiệp vụ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của công đoàn.

- Bổ sung quyền và nhiệm vụ đại diện đoàn viên, người lao động thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệp.

4. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn (Điều 7)

Nhằm đảm bảo tính nhất quán trong tổ chức và hoạt động công đoàn, bổ sung 3 nguyên tắc (1,3,4) vào Điều lệ. 

5. Về Đại hội công đoàn các cấp (Điều 9)

- Bổ sung quy định Đại hội Công đoàn Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội ở mỗi cấp công đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của  công đoàn cấp đó, giữa 2 kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là BCH do đại hội bầu ra, hoặc do công đoàn cấp trên chỉ định.

- Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Các trường hợp khác, giao cho Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn cụ thể.

- Đối với những tổ chức công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập: Dự thảo lần này theo hướng linh hoạt thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn, thời gian tổ chức đại hội lần thứ nhất, thời gian nhiệm kỳ của đại hội lần thứ nhất đảm bảo theo tiến độ thời gian đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.

6. Về ban chấp hành công đoàn các cấp (Điều 12)

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bổ sung Ban Chấp hành đối với trường hợp cán bộ được cấp ủy Đảng giới thiệu làm cán bộ chủ chốt cơ quan công đoàn các cấp thì do công đoàn cấp trên xem xét, quyết định bằng hình thức chỉ định, hoặc giao Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thực hiện (theo Điều 13, khoản 1, điểm a Điều lệ hiện hành). 

- Quy định rõ ban chấp hành lâm thời công đoàn vào Điều lệ.

- Xin ý kiến đề xuất các trường hợp tăng số lượng ủy viên BCH công đoàn các cấp vào khoản 4 Điều 12 cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, hoặc giao Đoàn Chủ tịch TLĐ hướng dẫn thực hiện. Dự kiến như sau:

+ Ban chấp hành công đoàn cấp cơ sở có từ 03 đến 19 uỷ viên; trường hợp có từ 10.000 đoàn viên trở lên, không quá 27 uỷ viên.  
+ Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 29 uỷ viên; ban chấp hành công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không quá 35 uỷ viên.

+ Ban chấp hành công đoàn ngành trung ương, ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn không quá 39 uỷ viên.  

+ Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam do Đại hội Công đoàn Việt Nam quyết định.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tỷ lệ tối đa được bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời vẫn đảm bảo trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn đồng cấp.

- Bổ sung nhiệm vụ của Ban Chấp hành bầu ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra, các chức danh trong Ban Chấp hành, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, nhằm đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ.

- Bổ sung nhiệm vụ hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp về nội dung tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của các ủy viên ban chấp hành.

- Sửa đổi, bổ sung hội nghị định kỳ của ban chấp hành công đoàn các cấp.

7. Về ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các cấp (Điều 14)

- Bổ sung quy định chế độ sinh hoạt thường kỳ của ban thường vụ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp của BCH công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động công đoàn. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội theo hướng mở rộng dân chủ.

8. Điều kiện, trình tự thành lập công đoàn cơ sở (theo Điều 15, 16) 

- Sửa đổi điều kiện thành lập công đoàn cơ sở theo hướng sửa điều kiện “Có tư cách pháp nhân” thành “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập hợp pháp”. 

- Trình tự thành lập công đoàn cơ sở sửa đổi theo hướng rõ hơn, gọn hơn.

9. Về nhiệm vụ của CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 17 đến Điều 22)

Dự thảo đã bỏ một số nhiệm vụ không còn phù hợp, chồng chéo, hoặc có những nhiệm vụ đưa vào quy định nhưng thực tế không thể thực hiện tại cơ sở, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ mới, để xin ý kiến các cấp công đoàn. 

10. Về tổ chức, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên (Điều 23 đến Điều 33)  

10.1. Về thành lập, giải thể công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Bổ sung 01 Điều vào Điều lệ quy định điều kiện, thẩm quyền, thủ tục thành lập, nâng cấp, giải thể công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

10.2. Về phạm vi tập hợp, quản lý của công đoàn cấp trên:
Làm rõ phạm vi tập hợp đoàn viên của công đoàn cấp trên, gồm: 
- Phạm vi tập hợp, quản lý đoàn viên của LĐLĐ cấp tỉnh và CĐ ngành TW; 

- Phạm vi tập hợp, quản lý đoàn viên của LĐLĐ cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế và công đoàn cấp trên khác.

- Quy định rõ mối quan hệ tập hợp đoàn viên, công tác phối hợp quản lý, chỉ đạo giữa các cấp công đoàn, giữa ngành và địa phương.

11. Về tổ chức và hoạt động nữ công (Điều 35, 36)

- Quy định rõ đối tượng cấp công đoàn thành lập ban nữ công quần chúng.

- Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập ban nữ công quần chúng ở CĐCS, khi có 20 đoàn viên nữ trở lên, thay cho Điều lệ hiện hành có 10 đoàn viên nữ.

12. Về tài chính, tài sản công đoàn (Điều 37, 38)

Nghiên cứu quy định mức thu đoàn phí công đoàn vào Điều lệ. 

13. Về Ủy ban Kiểm tra công đoàn (Điều 39, 40, 41, 42)

Dự thảo Điều lệ bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, xin ý kiến tham gia về kết cấu, nội dung cho phù hợp.

14. Về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn (Điều 43, 44)

- Bổ sung hình thức xử lý kỷ luật bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn. 

- Bổ sung quy định đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên trách tại cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức công đoàn khi vi phạm kỷ luật. 

15. Các vấn đề khác liên quan

- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đã bước đầu sửa đổi, bổ sung, sắp xếp các câu, từ, cụm từ để phù hợp thực tế. Xin ý kiến thêm về chỉnh sửa những câu, từ, cụm từ chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chồng chéo hoặc không cần thiết. 

- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đã bước đầu điều chỉnh, sắp xếp lại vị trí của một số điều, khoản, tách chương, tách điều, chuyển nội dung từ các điều cho phù hợp. Xin ý kiến các cấp công đoàn, để có cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao tính chặt chẽ, thống nhất của Điều lệ.  

- Bổ sung quy định về những mô hình mới không có trong Điều lệ, giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn hoặc chỉ đạo thực hiện thí điểm.

II. PHƯƠNG PHÁP LẤY Ý KIẾN
1. Lấy ý kiến bằng phiếu góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ

a, Đại biểu dự đại hội, hội nghị công đoàn cần nghiên cứu các điều, khoản trong dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), góp ý bằng cách trả lời “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “ý kiến  khác” vào ô tương ứng trong phiếu lấy ý kiến (có mẫu gửi kèm).

b, Tập hợp kết quả góp ý bằng cách tổng hợp mỗi nội dung trong Dự thảo có bao nhiêu ý kiến “đồng ý” và tỷ lệ % trên tổng số đại biểu. Tổng hợp các ý kiến khác theo kết quả có bao nhiêu lượt ý kiến giống nhau về 1 nội dung trong Dự thảo (đa số) và nội dung các ý kiến khác (thiểu số).

2. Lấy ý kiến thông qua thảo luận trực tiếp

a, Mỗi cấp công đoàn lựa chọn những nội dung có liên quan trực tiếp, đang có sự quan tâm của đoàn viên để định hướng thảo luận tại đại hội, hội nghị công đoàn. 

Đối với đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở nên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào các nội dung sau:
+ Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp đoàn viên (Điều 1,2).

+ Công tác quản lý đoàn viên; công tác cấp, phát thẻ, quản lý thẻ và sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn (Điều 1,5)

+ Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 3,4) 
+ Quyền hạn và nhiệm vụ của cán bộ công đoàn (Điều 6,7)

+ Nhiệm kỳ đại hội CĐCS, nghiệp đoàn; thời gian hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập (Điều 9)

+ Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, quy định bầu bổ sung Ban Chấp hành; nhiệm vụ của BCH; sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành, ban thường vụ CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 14).

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 17 đến điều 22)

+ Tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng ở CĐCS (Điều 35,36)

+ Công tác thu, chi đoàn phí của CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 37,38)

+ Tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra CĐCS (Điều 39,40,41,42)

+ Công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn (Điều 43,44)

b, Tập hợp ý kiến tham gia, góp ý bằng văn bản tham luận tại đại hội, hội nghị công đoàn. Nếu có nhiều bản tham luận, có thể tập hợp theo nội dung và số lượng ý kiến tham luận và gửi kết quả góp ý lên công đoàn cấp trên tổng hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với LĐLĐ tỉnh

Giao cho Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, Tiểu Ban Nội dung Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lạng Sơn:

- Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở.

- Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện Hướng dẫn này và tổng hợp báo cáo kết quả đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ, trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để báo cáo tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Đối với các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành
- Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS trực thuộc cấp mình lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, người lao động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và báo cáo, tổng hợp ý kiến đóng góp tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở, gửi về LĐLĐ tỉnh trước ngày 05/01/2018. 
- Tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gửi trước ngày 05/4/2018. Đối với đơn vị được LĐLĐ tỉnh chỉ định đại hội điểm, gửi tổng hợp ý kiến đóng góp về LĐLĐ tỉnh sau khi hoàn thành đại hội cấp mình 15 ngày.
3. Đối với CĐCS trực thuộc
Tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội (hoặc hội nghị) công đoàn cơ sở theo nội dung của Hướng dẫn này và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến về LĐLĐ tỉnh trước ngày 05/01/2018.
(Theo mẫu đề cương báo cáo gửi kèm)

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn (mục văn bản chỉ đạo, điều hành của LĐLĐ tỉnh) hoặc Cổng thông tin điện tử đa phương tiện Công đoàn Việt Nam (congdoan.vn - tại mục “Tải tài liệu”). 
Trên đây là hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở của LĐLĐ tỉnh. Đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin kịp thời về LĐLĐ tỉnh để giải quyết. Chi tiết liên hệ thành viên Tiểu Ban Nội dung Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lạng Sơn (Đồng chí Hoàng Thị Cúc, trưởng Ban nữ công LĐLĐ tỉnh, số điện thoại 02053 810 811)./.
	 Nơi nhận: 


- Ban ToC-TLĐ;                                                                                      
- LĐ, các ban LĐLĐ tỉnh;                                                                  
- Các LĐLĐ huyện, Tp, CĐN,
CĐCS trực thuộc (Th/h);                                                           
- Tiểu Ban nội dung Đại hội XVI CĐ tỉnh; 


- Lưu: Ban ToC, VT. 


	 TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

                         (Đã ký)
                   Lô Tiến Sơn
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